
LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN 
ĐẦU KHÓA 2019 

(19/8/2019 - 22/8/2019)



Mã lớp MSSV Địa điểm Ngành

Từ Đến 

19DK01 19110001 19110350 F103 (cơ sở Linh Trung) Toán Tin học

19DK02 19110351 hết F104 (cơ sở Linh Trung) Toán Tin học

19DK03 19120002 19120500
Hội trường B

(cơ sở Linh Trung)
Công Nghệ thông tin

19DK04 19120501 19120669 F106 (cơ sở Linh Trung) Công Nghệ thông tin

19DK05 19120670 hết F107 (cơ sở Linh Trung) Công Nghệ thông tin

19DK06 19130001 hết F202 (cơ sở Linh 

Trung)

Vật lý học  

19210001 hết Hải dương học

19230001 hết Kỹ thuật hạt nhân

19DK07 19140004 19140379 F204 (cơ sở Linh Trung) Hóa học

19DK08 19140380 19140560 F205 (cơ sở Linh Trung) Hóa học

19DK09 19140561 hết F207 (cơ sở Linh 

Trung)

Hóa học

& Công nghệ sinh học19180003 19180240

19DK10 19180241 19180430 F302 (cơ sở Linh Trung) Công nghệ sinh học

19DK11 19180431 hết F304 (cơ sở Linh 

Trung)

Công nghệ sinh học

& Sinh học19150009 19150350

BẢNG PHÂN BỐ LỚP SHCD ĐẦU KHÓA 2019



Mã lớp
MSSV

Địa điểm Ngành
Từ Đến

19DK12 19150351 hết F305 (cơ sở Linh Trung) Sinh học

19DK13 19170001 hết F307 (cơ sở Linh Trung) Khoa học Môi Trường

19DK14
19190001 hết

E106 (cơ sở Linh Trung)
Khoa học Vật Liệu 

& Địa chất19160001 hết

19DK15 19200001 19200350 E104 (cơ sở Linh Trung) Kỹ thuật điện tử truyền thông

19DK16 19200351 19200450 E101 (cơ sở Linh Trung) Kỹ thuật điện tử truyền thông

19DK17 19200451 hết E105 (cơ sở Linh Trung) Kỹ thuật điện tử truyền thông

19DK18 19220001 hết F308 (cơ sở Linh Trung) Công nghệ môi trường

19DK19

19125001 hết
Hội trường I 

(cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Công nghệ Thông tin Tiên Tiến 

& Hóa Việt Pháp 

& Điện tử viễn thông CLC

19146001 hết

19207001 hết

19DK20
19127001 hết Giảng đường 2 

(cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Công nghệ Thông tin CLC

&Công nghệ Thông tin Việt Pháp19126001 hết

19DK21
19187001 hết Giảng đường 1 

(cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Công nghệ Sinh học CLC

& Công nghệ kỹ thuật Hóa CLC19247001 hết

BẢNG PHÂN BỐ LỚP SHCD ĐẦU KHÓA 2019



LỚP 19DK01

Sáng

07g30 -11g15 
Tham quan 

di tích lịch sử

07g30- 11g00 07g30-11g00

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo Địa điểm: F.103 Địa điểm: F.103

Chiều

13g00-15g00

Nghỉ

13g00-15g50

Nghỉ
Địa điểm: F.103 Địa điểm: F.103

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK02

Sáng

07g30 - 11g15 
Tham quan 

di tích lịch sử

07g30 - 11g00 07g30 - 09g45

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo Địa điểm: F.104 Địa điểm: F.104

Chiều

13g00 - 16g15 13g00-16g00

Nghỉ Nghỉ
Địa điểm: F.104 Địa điểm: F.104

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK03

Sáng

07g30 - 11g15 

Nghỉ
Tham quan di tích

lịch sử

07g30 - 11g00

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: Hội trường B

Chiều

13g00 - 16g00 13g00-16g00 13g00 - 15g20

Nghỉ
Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK04

Sáng

07g30 - 11g15 

Nghỉ

07g30 - 10g45

Nghỉ
Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.106

Chiều

12g30 - 15g15 13g00-16g15
Tham quan di tích

lịch sử

13g00-16g15

Địa điểm: F.106 Địa điểm: F.106 Địa điểm: F.106

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK05

Sáng

07g30 - 11g15 07g30 - 10g20

Nghỉ

07g30 - 10g45

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.107 Địa điểm: F.107

Chiều Nghỉ
Tham quan di tích

lịch sử

13g00 - 16g15 13g00-15g10

Địa điểm: F.107 Địa điểm: F.107

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK06

Sáng

07g30 – 10g15 09g05 – 11g00 07g30 – 10g00
Tham quan di tích

lịch sử
Địa điểm: F.202 Địa điểm: F.202 Địa điểm: F.202

Chiều

12g30 - 16g15 13g00 - 15g10 13g00 – 15g00
Nghỉ

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.202 Địa điểm: F.202

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK07

Sáng

07g30 – 9g30 07g30 – 10g15 08g20 - 10g45
Tham quan di tích

lịch sử
Địa điểm: F.204 Địa điểm: F.204 Địa điểm: F.204

Chiều

12g30 - 16g15 13g00 - 16g00 13g00 – 15g00
Nghỉ

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.204 Địa điểm: F.204

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK08

Sáng

09g10 - 11g15 07g30 – 11g35

Nghỉ

07g30 - 10g15

Địa điểm: F.205 Địa điểm: F.205 Địa điểm: F.205

Chiều

12g30 - 16g15
Tham quan di tích

lịch sử
Nghỉ

13g00 – 16g15

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.205

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK09

Sáng Nghỉ

08g30 – 11g30 07g30 – 11g00 08g30 – 10g45

Địa điểm: F.207 Địa điểm: F.207 Địa điểm: F.207

Chiều

12g30 - 16g15
Tham quan di tích

lịch sử

13g00 – 16g15

Nghỉ
Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.207

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK10

Sáng Nghỉ Nghỉ

07g30 – 11g00 07g30 – 11g30

Địa điểm: F.302 Địa điểm: F.302

Chiều

12g30 - 16g15 13g00 – 16g15 13g00 – 14g30
Tham quan

di tích lịch sửĐịa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.302 Địa điểm: F.302

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK11

Sáng

07g30 - 11g00 07g30 - 11g35 

Nghỉ

07g30 – 11g15

Địa điểm: F.304 Địa điểm: F.304 Địa điểm: F.304

Chiều

13g00 – 15g00

Nghỉ
Tham quan

di tích lịch sử

13g00 – 16g15

Địa điểm: F.304 Địa điểm: F.304

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK12

Sáng

09g35 – 11g35 07g30 – 11g15
Tham quan

di tích lịch sử

08g00 – 11g35

Địa điểm: F.305 Địa điểm: F..305Địa điểm: F.305

Chiều

13g15 – 16g15

Nghỉ

13g15 – 15g10 13g00 – 14g30

Địa điểm: F.305 Địa điểm: F.305 Địa điểm: F.305

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK13

Sáng

08g00 - 11g15 07g30 – 10g45 07g30 – 11g15

Nghỉ

Địa điểm: F.307 Địa điểm: F.307 Địa điểm: F.307

Chiều

13g00 – 15g00 13g00 – 14g00
Tham quan

di tích lịch sử

13g00 – 16g15

Địa điểm: F.307 Địa điểm: F.307 Địa điểm: F.307

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK14

Sáng

07g30 - 11g15 

Nghỉ

07g30 – 11g30 07g30 – 11g00

Địa điểm: E.106 Địa điểm: E.106 Địa điểm: E.106

Chiều

15g15 – 16g15

Nghỉ

13g30 – 16g15
Tham quan

di tích lịch sử
Địa điểm: E.106 Địa điểm: E.106

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK15

Sáng

08g00 - 11g35 
Tham quan

di tích lịch sử

08g00 -11g00

Nghỉ

Địa điểm: E.104 Địa điểm: E.104

Chiều

13g00 – 16g15

Nghỉ

13g00 – 16g15 13g30 – 16g15

Địa điểm: E.104 Địa điểm: E.104 Địa điểm: E.104

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK16

Sáng

07g30  - 11g15 
Tham quan di tích

lịch sử

07g30 – 11g35

Nghỉ

Địa điểm: E.101 Địa điểm: E.101

Chiều

12g30 - 16g15 13g00 – 14g45 13g00 – 14g00 13g00 – 15g10

Địa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: E.101 Địa điểm: E.101 Địa điểm: E.101

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK17

Sáng

07g30 – 11g35 08g00 – 10g45 08g00 – 11g35 07g30 – 11g00

Địa điểm: E.105 Địa điểm: E.105 Địa điểm: E.105 Địa điểm: E.105

Chiều Nghỉ Nghỉ

13g00 – 15g10 Tham quan

di tích lịch sử
Địa điểm: E.105

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK18

Sáng

07g30 – 11g15 09g30 – 11g30 07g30 – 11g15
Tham quan

di tích lịch sửĐịa điểm: Hội trường 

Trần Chí Đáo
Địa điểm: F.308 Địa điểm: F.308

Chiều

13g00 – 14g30 14g00 – 16g15 13g00 – 16g15

Nghỉ
Địa điểm: F.308 Địa điểm: F.308 Địa điểm: F.308

Học tại cơ sở 2: Dĩ An - Thủ Đức



LỚP 19DK19

Sáng

07g30 – 11g30 08g00 – 11g35

Nghỉ

07g30 – 11g15

Địa điểm: Hội trường I Địa điểm: Hội trường I Địa điểm: Hội trường I

Chiều

14g00 – 14g45
Tham quan

di tích lịch sử
Nghỉ Nghỉ

Địa điểm: Hội trường I

Học tại cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5



LỚP 19DK20

Sáng

07g30 – 09g35 07g30 –11g15

Nghỉ

08g00 – 11g35

Địa điểm: Giảng đường 2 Địa điểm: Giảng đường 2 Địa điểm: Giảng đường 2

Chiều
Tham quan 

di tích lịch sử

13g00 – 16g00
Tham quan

di tích lịch sử

Tham quan

di tích lịch sử
Địa điểm: Giảng đường 2

Học tại cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5



LỚP 19DK21

Sáng

09g30 – 11g15 07g30 – 11g15
Tham quan

di tích lịch sử

Tham quan

di tích lịch sử
Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1

Chiều

13g00 – 14g30 13g00 – 16g00

Nghỉ

13g00 – 15g00

Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1

Học tại cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5


